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Comfortable viewing, remarkable

performance

The 21.5-inch AOC E2280SWHN handles all your home computing needs

with excellent performance and sharp, clear imagery. Featuring a TN

panel with Full HD resolution, you’ll enjoy accurate colors and impressive

picture quality whether you’re editing photos or just surfing the web. Fast

5ms response time eliminates blurring to deliver smooth action

sequences for more exciting movies and games. This versatile home

display makes the perfect addition to your home office or living room, and

the integrated VESA mount also gives you the option to hang it on the

wall. With the built-in VGA connector, you can hook up your computer and

get started in just minutes.

Tính năng

Độ phân giải FHD

Bạn muốn xem phim Blu-ray với chất lượng

đầy đủ, thưởng thức trò chơi ở độ phân giải

cao hoặc đọc văn bản sắc nét trong các ứng

dụng văn phòng? Nhờ độ phân giải Full HD

1920 x 1080 pixel, màn hình này cho phép bạn

làm điều đó. Bất cứ điều gì bạn đang xem, với

độ phân giải Full HD, nó sẽ được hiển thị rất

chi tiết mà không yêu cầu card đồ họa cao cấp

hoặc tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống của

bạn.

Khóa Kensington

Khóa Kensington là một hệ thống chống trộm,

bao gồm một lỗ được gia cố bằng kim loại trên

thân của thiết bị tương ứng, để sử dụng với

cáp kim loại được bảo đảm bằng hệ thống

khóa/chìa khóa. Khóa Kensington cho phép

bạn bảo vệ màn hình AOC của mình trong một

sự kiện mạng LAN, một tổ chức hoặc bất cứ

nơi nào bạn mang theo.

HDMI

Cổng HDMI (High-Definition Multimedia

Interface) được hỗ trợ bởi các hệ máy Console,

các card đồ họa, các thiết bị set-top box và hệ

thống bảo vệ nội dung kỹ thuật số HDCP. Phiên

bản HDMI 1.3-1.4b hỗ trợ tốc độ làm mới tối đa

lên đến 144 Hz@1080p và 75 Hz@1440p,

trong khi phiên bản HDMI 2.0-2.0b hỗ trợ tốc

độ làm mới lên đến 240Hz@1080p,

144Hz@1440p và 60 Hz@2160p (4K).

Chân đế Vesa

Chân đế Ergo Base của AOC mang lại sự linh hoạt,

độ bền và sự tiện dụng trong một gói sản phẩm.

Nhưng nếu bạn vẫn muốn sử dụng giá treo tường

hoặc sắp xếp nhiều màn hình sử dụng giá đỡ trên

bàn? Giá đỡ VESA mang đến cho bạn tính linh hoạt

cao nhất. Đảo ngược, chế độ xoay, chồng lên nhau,

gắn màn hình của bạn ở bất kỳ vị trí nào bạn muốn

bằng cách sử dụng giá đỡ của bên thứ ba và chân đế

nhờ tùy chọn giá đỡ VESA.

E2280SWHN
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TỔNG QUAN

Tên mẫu E2280SWHN

Kênh B2C

Dòng sản phẩm Basic-line

Dòng thiết kế 80 ID

Ngày ra mắt (dự

kiến)

30/12/2014

EAN 4038986126168

HIỂN THỊ THÔNG TIN

Kích thước màn

hình (inch)

21,5

Phẳng/Cong Flat

Độ cứng của màn

hình hiển thị

3H

Mật độ điểm ảnh

(mm)

0,2385

Độ phân giải của

bảng điều khiển

1920x1080

Loại đèn nền WLED

Max Tốc độ làm

mới

60 Hz

Thời gian phản hồi

GtG

5 ms

Tỷ lệ tương phản

tĩnh

600:1

Tỷ lệ tương phản

động

20M:1

Màu sắc màn hình

hiển thị

16.7 Million

Brightness in nits 200 cd/m2

TÍNH NĂNG VIDEO

Công nghệ loại bỏ

ánh sáng xanh

Low Blue Light

THÔNG TIN TỦ

Khóa Kensington Có

Giá treo tường

Vesa

100x100

SỰ BỀN VỮNG

Chứng nhận TCO 6

WEEE Có

Tuân thủ chỉ thị

RoHS

Có

CÔNG SUẤT TIÊU THỤ

Nguồn cấp điện External

Công suất tiêu thụ

khi bật (phương

pháp kiểm định

nhãn năng lượng

Energystar) tính

bằng watt

22,0

Công suất tiêu thụ

ở chế độ chờ tính

bằng watt

0,5

Công suất tiêu thụ

khi tắt tính bằng

watt

0,5

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

CE Có

TUV-Bauart-Mark Có

EAC Có

Microsoft WHQL Có

Chính sách điểm

ảnh

ISO 9241-307

THÔNG TIN KẾT NỐI

HDMI HDMI 1.4 x 1

Đầu ra âm thanh Headphone out

(3.5mm)

D-SUB (VGA) 1x

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản

phẩm bao gồm cả

đế (RxCxS) mm

373(H) x 500W(W) x

200(D)

Kích thước đóng

gói (RxCxS) mm

368(H) x 546(W) x

111(D)

Tổng trọng lượng

bao gồm cả bao bì

(tính bằng kg)

2,87

Trọng lượng tịnh

không bao gồm

bao bì (tính bằng

kg)

1,95

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp D-SUB (VGA) 1.2

THÔNG TIN KHÁC

Thời hạn bảo hành 3 years


